
STT Nội dung công việc
Đơn vị 

tính
Khối lượng Ghi chú

I Ngoài nhà

1 Trụ chữa cháy ngoài nhà loại 3 cửa cái 2.00

2
Hộp chữa cháy ngoài nhà 800x500x180mm dày

1.2mm
hộp 2.00

3 Cuộn vòi D65-20m-16bar (kèm khớp nối) cái 4.00

4 Lăng phun DN65 cái 4.00

5 Họng tiếp nước loại 4 cửa DN65 cái 1.00

6

Hộp đựng dụng cụ phá dỡ thô sơ.Bao gồm: 01 rừu, 01 búa 

tạ, 01 xà beng, 01 kìm cộng lực, KT: 1400x800x180mm 

dày 1.2mm

hộp 1.00
Đã bao gồm bộ 

dụng cụ phá dỡ

7 Ống thép mạ kẽm D200x5.56mm m 192.00

8 Ống thép mạ kẽm D200x5.56mm m 300.00

Kết nối từ nhà 

xưởng về trạm

bơm hiện trạng

9 Phụ kiện ống thép gói 1.00

10 Sơn ống thép 2 lớp gói 1.00

11 Quét bitum, cuốn băng keo cho ống ngoài nhà gói 1.00

12 Đào và lấp đất m3 210.00

II Trong nhà

1 Tủ chữa cháy trong nhà  600x500x180mm hộp 9.00

2 Vòi chữa cháy L=20m, DN65, 16par cái 9.00

3 Lăng phun chữa cháy D65 cái 9.00

4 Van góc DN65 cái 9.00

5 Bình chữa cháy ABC 8kg bình 54.00

6 Kệ 3 kích thước 300x600x200x0.6mm cái 18.00

7 Ống thép mạ kẽm DN150, t=5.56 mm m 216.00

8 Ống thép mạ kẽm DN65, t=2.9 mm m 138.00

BIỂU KHỐI LƯỢNG

Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2

Hạng mục: Hệ thống chữa cháy

Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công 

trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề 

xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường



9 Ống thép mạ kẽm DN50, t=2.6 mm m 162.00

10 Ống thép mạ kẽm DN42, t=2.5 mm m 312.00

11 Ống thép mạ kẽm DN32, t=2.3 mm m 318.00

12 Ống thép mạ kẽm DN25, t=2.3 mm m 336.00

13 Ống thép mạ kẽm DN20, t=2.3 mm m 696.00

14 Phụ kiện ống thép + Sơn ống thép 2 lớp gói 1.00

15 Giá đỡ ống thép gói 1.00

16
Đầu phun Sprinkler D20, K=11.2, 68 độ C,

quay lên
cái 409.00

17
Đầu phun Sprinkler D20, K=11.2, 68 độ C,

quay xuống
cái 138.00

18 Ống nối mềm đầu phun dài 1m cái 138.00

19 Van cổng tín hiệu điện DN150 cái 2.00

20 Van báo động D150 cái 1.00

21 Đồng hồ đo áp lực 15kg kèm van khóa D15, xiphong cái 1.00

22 Công tắc dòng chảy D150 cái 1.00

23 Van xả khí tự động DN25+ van khóa D25 cái 2.00

24 Nội quy , tiêu lệnh cái 9.00

25
Vật tư phụ (que hàn đá cắt, keo,băng dính, sâu

vít, cầu đấu    )
gói 1.00

26 Kiểm tra và Thử nghiệm hệ thống gói 1.00


